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UBND TỈNH  QUẢNG  TRỊ 

SỞ  KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ   

 

Số:         /BC-SKHCN 

CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày       tháng 7 năm 2023 
 

BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 

 

Thực hiện Công văn số 1233/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 30/6/2023 của 

Sở Tư pháp về việc báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Sở 

Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Kết quả tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin, 

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP  

- Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định 

số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin được sở thực hiện thông qua nhiều hình thức 

như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, thông qua các buổi giao ban, sơ kết, tổng kết,  

đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ. 

- Ngày 12/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị 

tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng 2018, Luật Tố cáo 2018 và 

Luật Tiếp cận thông tin 2016. Tham dự Hội nghị có Ban giám đốc Sở và toàn thể 

công chức, viên chức và người lao động toàn Sở. Hội nghị đã nghe các báo cáo 

viên phổ biến những điều cơ bản của Luật tiếp cận thông tin, quy định thông tin 

không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, các hình thức 

tiếp cận thông tin của người dân.... Qua đó toàn thể công chức, viên chức người lao 

động trong toàn Sở hiểu rõ, nâng cao ý thức pháp luật, ứng dụng thiết thực, hiệu 

quả trong công việc. Góp phần tạo chuyển biến tích cực về trách nhiệm của cơ 

quan, cán bộ công chức trong việc đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của 

công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách 

nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin 

của công dân. 

2. Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP 

Triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP 

và Kế hoạch số 3407/KH-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện: 

- Quyết định số 313/QĐ-SKHCN ngày 29/11/2018 về Quy chế quản lý, sử 
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dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Quyết định số 81/QĐ-SKHCN ngày 25/4/2019 về Quy chế nội bộ về cung 

cấp thông tin (Quy chế này quy định về việc công khai thông tin, cung cấp thông 

tin theo yêu cầu của tổ chức, công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông 

tin của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật tiếp cận thông tin và 

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin);  

- Kế hoạch số 23/KH-SKHCN ngày 07/6/2019 về Tổ chức Hội nghị phổ biến 

Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo và Luật Tiếp cận thông tin;  

- Quyết định số 136/QĐ-SKHCN ngày 11/5/2020 về Quy chế quản lý hoạt 

động và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị. 

- Công văn 489/SKHCN-VP ngày 01/6/2023 về việc đôn đốc thực hiện việc 

cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Sở; 

- Công văn số 103/SKHCN-TTra ngày 21/02/2023 về việc tiếp tục triển khai 

thực hiện Luật Tiếp cận thông tin. 

3. Kết quả tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho 

người làm đầu mối cung cấp thông tin của Sở  

Sở Khoa học và Công nghệ đã giao Văn phòng Sở làm đầu mối công khai 

thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu; Các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan cho Văn phòng Sở để tổng 

hợp.  

Sở đã cử các cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin tham gia các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng nhiệp vụ do các cơ quan, đơn vị tổ chức: Tập huấn An toàn bảo 

mật thông tin năm 2023 do Trung tâm Công nghệ thông tin truyền thông tổ chức, 

Hội nghị triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật Trợ giúp pháp lý do Sở Tư 

pháp tổ chức; Hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật hình sự và Luật Tiếp 

cận thông tin do UBND tỉnh triệu tập… 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIÉP CẬN 

THÔNG TIN, NGHỊ ĐỊNH SÓ 13/2018/NĐ-CP 

1. Kết quả chung 

1.1. Về các thông tin được công khai: 

Sở đã thực hiện công khai đầy đủ các thông tin bắt buộc phải công khai như: 

Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính có liên quan đến hoạt 

động của ngành Khoa học và Công nghệ; Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện 

pháp luật, chế độ, chính sách đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ; Các chương 

trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển của ngành khoa học và công nghệ; Các tin tức 

sự kiện nổi bật về các hoạt động của Sở và đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công 
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nghệ; Thông tin về các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn .... của ngành Khoa học và 

Công nghệ; Thông báo của Lãnh đạo Sở, phân công công tác trong lãnh đạo Sở; 

Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Thông tin 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị trực 

thuộc Sở; Nội quy, quy chế do Sở ban hành; Báo cáo công tác định kỳ, báo cáo 

thống kê, báo cáo tài chính; thông tin về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; 

thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học; Các thông tin khác 

theo quy định của pháp luật. 

Hình thức công khai: Công khai bằng hình thức niêm yết thông tin tại trụ sở 

cơ quan ít nhất 30 ngày; Công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, 

của Sở Khoa học và công nghệ, trên các ấn phẩm KH&CN, trên Báo Quảng Trị, 

Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Trị, các báo chí khác ở địa phương và 

Trung ương, trên mạng xã hội và công khai thông qua việc tiếp công dân, hoạt 

động của người phát ngôn của Sở Khoa học và Công nghệ. 

1.2. Về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu, cung cấp thông tin công dân 

được tiếp cận có điều kiện: 

- Các yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị được Sở giao các 

phòng, đơn vị rà soát, kiểm tra, bảo đảm tính bí mật của thông tin và cung cấp kịp 

thời, đúng quy định đối với các thông tin được cung cấp. 

- Trong thời gian qua, Sở không nhận được các yêu cầu cung cấp thông tin 

của công dân được tiếp cận có điều kiện. 

1.3. Về việc bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp cận 

thông tin  

Sở đã bố trí nơi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của công 

dân tại phòng tiếp công dân của Sở; Trang bị phương tiện kỹ thuật máy photo, 

scan, công nghệ thông tin đảm bảo điều kiện cần thiết để người yêu cầu có thể trực 

tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu... 

1.4. Về việc bố trí cán bộ đầu mối, nguồn nhân lực bảo đảm phục vụ công 

tác tiếp cận thông tin  

Việc phân công trách nhiệm cung cấp thông tin của Sở được thực hiện theo 

Quyết định số 81/QĐ-SKHCN ngày 25/4/2019 về Quy chế nội bộ về cung cấp 

thông tin. Theo đó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm chung về việc cung cấp thông tin 

của Sở Khoa học và Công nghệ. Giám đốc Sở phân công một Phó Giám đốc Sở 

giúp Giám đốc phụ trách tổ chức cung cấp thông tin cho tổ chức và công dân; Văn 

phòng Sở là đầu mối công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu. Các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm cung cấp thông tin liên 

quan cho Văn phòng Sở để tổng hợp. 
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1.5. Về việc ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung 

cấp thông tin  

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành và công bố công khai các quy chế 

nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin gồm: Quyết định số 81/QĐ-SKHCN ngày 

25/4/2019 về Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin; Quyết định số 136/QĐ-

SKHCN ngày 11/5/2020 về Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên 

Cổng Thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị . 

1.6. Về việc vận hành cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử phục 

vụ công tác tiếp cận thông tin 

- Sở đã ban hành Quyết định số 313/QĐ-SKHCN ngày 29/11/2018 về Quy 

chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

- Xây dựng chuyên mục về Tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở tại địa chỉ https://sokhcn.quangtri.gov.vn/. 

1.7. Về việc lập, cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được 

công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện  

Văn phòng Sở là đơn vị có trách nhiệm cập nhật Danh mục thông tin phải 

được công khai, trình lãnh đạo Sở duyệt trước khi công khai và đăng tải Danh mục 

trên chuyên mục Tiếp cận thông tin của Cổng Thông tin điện tử Sở Khoa học và 

Công nghệ; Việc cập nhật và công khai thông tin được thực hiện đúng thời gian, 

thời hạn và hình thức theo quy định. Giám đốc Sở giao Trung tâm Nghiên cứu, 

Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện cập nhật và công khai thông 

tin trên Cổng thông tin điện KH&CN, các chuyên mục KH&CN phát sóng định kỳ, 

thường xuyên trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Trị và qua các ấn phẩm 

KH&CN khác. 

1.8. Về việc thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người 

khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin  

Trang thiết bị cần thiết như: thiết bị đọc, nghe, xem, ghi chép, sao chép, chụp 

thông tin tại Trụ sở cơ quan để nhằm tạo thuận lợi cho người khuyết tật được tiêp 

cận thông tin chưa được trang bị đầy đủ theo quy định do chưa có hướng dẫn cụ 

thể và kinh phí để thực hiện. 

1.9. Về chi phí tiếp cận thông tin: Không 

1.10.  Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện tiếp cận thông tin:  

Sở chưa nhận được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trong việc tiếp cận thông tin. 

2. Kết quả cụ thể 

Sau 05 năm triển khai Luật tiếp cận thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ 

nhận được hơn 130 văn bản đề nghị cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị và 

https://sokhcn.quangtri.gov.vn/
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đã có văn bản trả lời cho tất cả các yêu cầu, các văn bản này đều được đăng tải trên 

Hệ thống tra cứu văn bản của tỉnh. 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG 

TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP 

Luật tiếp cận thông tin và Nghị định 13/2018/NĐ-CP đã quy định rõ trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị và phân định rõ nội dung thông tin cần cung cấp, 

thông tin không được cung cấp, đảm bảo bí mật nhà nước, qua đó đã tạo điều kiện 

cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin đến cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân và doanh nghiệp được hiệu quả. Sở đã tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh truyền tải, cung cấp thông tin liên quan 

đến lĩnh vực của ngành lên Cổng thông tin của Sở để cán bộ, công chức, viên chức 

và người dân dễ dàng tiếp cận. 

Tuy nhiên, hiện nay Sở vẫn chưa thể trang bị và đảm bảo điều kiện về cơ sở 

vật chất (thiết bị đọc, nghe, nhìn, lối đi riêng theo quy định của Luật Người khuyết 

tật) cho đối tượng người khuyết tật để tiếp cận thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ 

quan. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không 

Trên đây là Báo cáo tình hình 05 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông 

tin, Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Sở Tư pháp tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thắng 
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